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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A13 11A13 7969714914 Thái Hoàng Ngọc Anh 02/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

2 10A5 11A13 7969715012 Nguyễn Bùi Minh Anh 01/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

3 10A5 11A13 7942653200 Tống Hoàng Anh 29/10/2005 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

4 10A6 11A13 7927223234 Lê Đặng Kim Anh 17/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

5 10A5 11A13 7969715016 Hoàng Gia Chi Bảo 08/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

6 10A13 11A13 7969714915 Tô Thị Chi 04/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

7 10A5 11A13 7921073330 Nguyễn Thành Danh 04/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

8 10A13 11A13 7909092055 Dương Gia Hân 25/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

9 10A6 11A13 7941115391 Lý Trần Nhân Hậu 22/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

10 10A6 11A13 7969715038 Trần Ngọc Minh Hoa 20/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

11 10A6 11A13 7969715039 Nguyễn Khải Hoàng 31/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

12 10A5 11A13 7927223018 Nguyễn Chế Huy 30/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

13 10A5 11A13 7969715022 Vũ Minh Kiên 26/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

14 10A6 11A13 7903955575 Phạm Thị Hồng Kiều 08/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

15 10A6 11A13 7969715043 Nguyễn Tuấn Khải 10/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

16 10A5 11A13 7927223248 Nguyễn Phúc Gia Khang 23/07/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

17 10A13 11A13 7969714916 Nguyễn Đăng Khôi 16/07/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

18 10A13 11A13 7969714918 Nguyễn Hải Long 10/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

19 10A5 11A13 7969715025 Phan Bảo Luân 24/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

20 10A5 11A13 7921612589 Võ Nhựt Minh 29/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

21 10A6 11A13 7969715050 Phan Nguyễn Trà My 22/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

22 10A6 11A13 7970053119 Nguyễn Thu Thành Mỹ 05/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

23 10A5 11A13 7969715028 Nguyễn Thị Bảo Ngân 27/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

24 10A13 11A13 7943919047 Đinh Tuyết Nhi 24/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

25 10A13 11A13 7943918835 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 09/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

26 10A6 11A13 7969715054 Lê Ngọc Yến Nhi 03/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

27 10A5 11A13 7925275544 Đinh Thị Phượng 12/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

28 10A6 11A13 5441110822 Võ Hoàng Quân 17/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

29 10A13 11A13 7969715056 Trương Diễm Quỳnh 15/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

30 10A13 11A13 7936751530 Lê Đình Thành Tài 19/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

31 10A6 11A13 7927633748 Đặng Thị Minh Tâm 03/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

32 10A13 11A13 7969714923 Nguyễn Thị Thùy Tiên 24/03/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

33 10A13 11A13 7927223277 Phạm Ngọc Tiên 18/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

34 10A5 11A13 7969715032 Lê Nguyễn Thảo Tiên 18/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

35 10A6 11A13 7913298299 Trần Thị Mỹ Tiên 13/10/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

36 10A6 11A13 7969715058 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 24/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

37 10A5 11A13 7927223125 Lê Đỗ Mỹ Tuyền 11/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

38 10A13 11A13 7927632829 Trần Thị Thanh Thanh 25/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

39 10A5 11A13 7926618626 Trần Nguyên Thảo 20/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

40 10A13 11A13 7927632801 Nguyễn Huỳnh Thảo Trinh 24/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

41 10A6 11A13 7969715066 Lưu Phạm Thanh Trúc 10/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN
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